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Danh mục các tiêu chuẩn ISO quản lý và 
công nghệ phổ biến nhất thế giới
intl.tieu-chuan-do-luong.tieu-chuan-quoc-te.danh-muc-tieu-chuan-iso-pho-bien
Danh mục tham khảo các tiêu chuẩn ISO và ISO/IEC phổ biến trong quản lý chất lượng, môi trường, 
an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, năng lượng, an toàn thực phẩm, an ninh thông tin, quản lý dịch vụ 
CNTT, quản lý quyền riêng tư và quản lý trí tuệ nhân tạo. Phiên bản được rà soát theo trạng thái 
công bố hiện hành trên các nguồn chính thức của ISO đến ngày 25/09/2026.
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ĐIỂM NỔI BẬT

SỐ TIÊU CHUẨN TRONG DANH MỤC

9
tiêu chuẩn
Đối chiếu ngày 01/10/2026

PHIÊN BẢN CÔNG BỐ NĂM 2026

2
tiêu chuẩn
ISO 9001:2026 và ISO 14001:2026

DỮ LIỆU

ISO 9001
Thời điểm công bố: 2026-09   ·   Địa bàn: International

ISO 14001
Thời điểm công bố: 2026-04   ·   Địa bàn: International

ISO 45001
Thời điểm công bố: 2018-03   ·   Địa bàn: International

ISO 50001
Thời điểm công bố: 2018-08   ·   Địa bàn: International

ISO 22000
Thời điểm công bố: 2018-06   ·   Địa bàn: International

ISO/IEC 27001
Thời điểm công bố: 2022-10   ·   Địa bàn: International

ISO/IEC 20000-1
Thời điểm công bố: 2018-09   ·   Địa bàn: International

ISO/IEC 27701
Thời điểm công bố: 2025-10   ·   Địa bàn: International

data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 1 / 2



ISO/IEC 42001
Thời điểm công bố: 2023-12   ·   Địa bàn: International

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.01
Cập nhật: 2026-10-01
Giấy phép: ISO Copyright Standard Reference
International Organization for Standardization (ISO) — ISO Standards Catalog - International Organization for 
Standardization
https://www.iso.org/standards.html
Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) — ISO 45001:2018 — Occupational health and safety management systems
https://www.iso.org/standard/63787.html
International Organization for Standardization (ISO) — ISO 9001:2015 — Quality management systems — Requirements; 
thông báo phiên bản mới ISO 9001:2026
https://committee.iso.org/standard/62085.html
International Organization for Standardization (ISO) — ISO/IEC 27001:2022 — Information security management systems
https://www.iso.org/standard/27001
International Organization for Standardization (ISO) — ISO 22000:2018 — Food safety management systems
https://www.iso.org/standard/65464.html
International Organization for Standardization (ISO) — ISO/IEC 27701:2025 — Privacy information management systems
https://www.iso.org/standard/27701
International Organization for Standardization (ISO) — ISO 9001:2026 — Quality management systems — Requirements
https://www.iso.org/standard/9001
International Organization for Standardization (ISO) — ISO 14001:2026 — Environmental management systems
https://www.iso.org/standard/14001
International Organization for Standardization (ISO) — ISO 45001:2018 — Occupational health and safety management 
systems
https://www.iso.org/standard/45001
International Organization for Standardization (ISO) — ISO 50001:2018 — Energy management systems
https://www.iso.org/standard/69426.html
International Organization for Standardization (ISO) — ISO/IEC 27001:2022 — Information security management systems
https://www.iso.org/standard/27001?archive=all
International Organization for Standardization (ISO) — ISO/IEC 20000-1:2018 — Service management system requirements
https://www.iso.org/standard/70636.html
International Organization for Standardization (ISO) — ISO/IEC 27701:2025 — Privacy information management systems
https://www.iso.org/standard/27701?browse=tc
International Organization for Standardization (ISO) — ISO/IEC 42001:2023 — Artificial intelligence management system
https://www.iso.org/standard/42001
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